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T ANH HÓA GDĐP TOÁN TIN GDTC SỬ TOÁN
h Thúy Định Tươi Liên Hiền(T) Thành L.Thương Vũ
ứ SINH TOÁN ANH ANH TOÁN TNHN VĂN

Thuận Liên Thúy Thơm Cường Ngọc Chung
2 TNHN TNHN TNHN HÓA GDĐP KT&PL VĂN

Nam Hiền(T) H.Mai Nhàn Tươi Căn Phượng
GDĐP TOÁN ANH TNHN ĐỊA
Én Cường Thúy Căn Tươi

T ANH TNHN TIN TOÁN VĂN VĂN TOÁN VĂN
h Thúy Hiền(T) Miền Liên Sơn Châm Cường Chung
ứ ANH TOÁN TNHN ĐỊA ĐỊA TOÁN

Thúy Liên H.Mai Én Tươi Vũ
3 VĂN LÍ VĂN TNHN ANH TOÁN ĐỊA

Chung Sự Sơn Hiền(T) Thúy Cường Én
TOÁN CN TOÁN SINH SỬ
Vũ D.Quân Liên Huệ H.Mai

T TIN TOÁN LÍ GDTC TIN LÍ SỬ TOÁN
h Miền Liên L.Quân Minh Hiền(T) P.Thương L.Thương Vũ
ứ TOÁN QP-AN ĐỊA GDTC TIN CN ANH

Vũ Khánh Én Thành Hiền(T) D.Quân Thơm
4 TNHN TIN VĂN TOÁN QP-AN ĐỊA GDTC

Nam Miền Sơn Liên Khánh Én Thành
QP-AN CN TNHN ANH ĐỊA
Khánh D.Quân Hiền(T) Nhụy Tươi
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12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
ANH TIN HÓA VĂN GDĐP TIN ANH TOÁN
Thúy Miền Nhàn Phượng Căn Hiền(T) Nhụy Vũ
GDĐP CN ANH TNHN
Căn D.Quân Thúy Ngọc
TOÁN LÍ SỬ HÓA TOÁN TNHN SINH ANH
Vũ Sự L.Thương Nhàn Liên Căn Huệ Thơm
TNHN ANH VĂN LÍ KT&PL GDĐP
Nam Nhụy Sơn P.Thương Huyền Căn
TNHN SỬ HÓA LÍ KT&PL TIN KT&PL QP-AN
Nam Hiếu Nhàn Sự Căn Hiền(T) Huyền Hậu
SINH TIN SINH TNHN KT&PL CN KT&PL
Thuận Miền Huệ Hiền(T) Căn D.Quân Huyền
TIN VĂN TOÁN TNHN QP-AN HÓA
Miền Châm Cường Căn Hậu L.Hương
LÍ QP-AN TOÁN LÍ SỬ QP-AN ANH TNHN

L.Quân Khánh Cường Sự H.Mai Hậu Nhụy Thành
GDTC QP-AN TOÁN GDTC SINH GDĐP
Minh Khánh Liên Thành Huệ Tươi

GDTC ANH HÓA SỬ TOÁN GDTC CN
Minh Nhụy Nhàn H.Mai Cường Thành Mến
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